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  n  n s : 93/2017/HSPT 

N   : 27-10-2017 

 

 NHÂN DANH  

                                        

                              

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Hoàng Thị Minh Hươn  

Các thẩm phán:   1. Ôn  Võ Đình N hị 

      2. Ông Nguyễn Kim Đồng 

- Thư ký phiên tòa: Ôn  Ho n  Qu c Hu ; Thư ký Tòa  n nhân dân tỉnh 

Lâm Đồn . 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng tham gia phiên tòa: Bà 

Trần Thị Đ o; Kiểm s t viên. 

Ngày 27 th n  10 năm 2017, tại trụ sở Tòa  n nhân dân tỉnh Lâm Đồn , xét 

xử phúc thẩm công khai vụ  n hình sự thụ lý s  102/2017/HSPT ngày 12/9/2017 

đ i với bị c o Đinh Văn H do có kh n  c o của bị c o đ i với B n  n hình sự sơ 

thẩm s  60/2017/HSST ngày 04/8/2017 của Tòa  n nhân dân hu ện Lâm H . 

Bị cáo có kháng cáo: 

Họ và tên:  i    ă   , sinh năm 1994, tại Lâm Đồng; Nơi ĐKHKTT v  cư trú: 

Thôn P, xã T, huyện LH, tỉnh Lâm Đồng; nghề nghiệp: L m nôn ; Trình độ văn 

hóa: Lớp 6/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam giới; Tôn giáo: Không; Qu c tịch: 

Việt Nam; con ôn  Đinh Văn Đ và bà Nguyễn Thị B; Bị c o chưa có vợ, con; Tiền 

án, tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt tạm giam tại nhà Tạm giữ Công an huyện Lâm 

Hà từ n    14/3/2017 cho đến nay. Có mặt. 

 Người bào chữa cho bị cáo: Luật sư Phạm Thị D; Văn phòn  luật sư TD 

thuộc Đo n luật sư tỉnh Lâm Đồng. Có mặt. 

 Những người tham gia tố tụng khác có liên quan đến kháng cáo: 

N ười bị hại:  

1. Anh Ngô Duy Th, sinh năm 1984; N hề nghiệp: Làm nông. 

Địa chỉ: Thôn LT, xã TH, huyện LH, tỉnh Lâm Đồng. Có mặt. 

2. Anh Trần Hồng Ch, sinh năm 1985. N hề nghiệp: Làm nông. 

Địa chỉ: Thôn D, xã H, huyện ĐT, tỉnh Lâm Đồng. Có mặt. 

     U    Ụ   : 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

 n được tóm tắt như sau: 
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Vào ngày 29/6/2016 anh Ngô Duy Th, trú tại thôn LT, xã TH, huyện LH, 

tỉnh Lâm Đồn  đi cùn  với anh Trần Hồng Ch, trú tại thôn D, xã H, huyện ĐT, 

Lâm Đồn , anh Vũ Du  V ở TH, Lâm Hà, và anh T nhà ở xã TV, huyện LH đến 

quán X, thị trấn ĐV, huyện LH để u n  rượu. Khi đến quán nhóm của Th có gặp 

nhóm của Đinh Văn H, trú tại thôn P, xã T, huyện LH, Lâm Đồng cùng nhóm của 

H kho n  10 n ười đan  n ồi trong quán X. H có mời anh Th vào u n  rượu, anh 

Th u n  được 02 l  thì đứng lên mời rượu. Lúc này anh Th đan  đứng cạnh H thì 

H đã kéo quần anh Th xu ng, anh Th gạt tay thì trúng vào mặt H v  nói “ Mình 

lớn rồi ở đâ  đôn  n ười khôn  đùa được” H nói “ em quý anh nên mới đùa”, anh 

Th nói “ anh quý em nên mới nhắc nhở”. Sau đó anh Th cùng nhóm bạn ra ngoài 

cùn  đón xe taxi đi chơi. Anh Th đi được kho ng 5 phút thì H vào quán X lấy một 

con dao inox màu trắng, dài kho ng 30 cm, mũi bằng có b n rộng kho ng 06 cm, 

rồi chạ  ra đườn  đón xe m   đi nhờ để đuổi theo xe taxi đan  chở anh Th. Khi H 

đuổi theo đến quán cà phê UT thuộc thôn TL, xã Đ, huyện LH thì nhìn thấy anh 

Th và anh Ch đứng cạnh xe taxi, H liền nh y xu ng xe rồi lao vào chém anh Ch 

trúng vào tay, vào mặt anh Ch, thấy anh Th chạy tới thì H chém anh Th vào tay 

trái, tay ph i và vào vùng mặt. Khi được mọi n ười đến can n ăn rồi đưa anh Th 

và anh Ch đi cấp cứu thì Hợi bỏ đi.  

Tang vật thu giữ: 01 con dao cán gỗ, lưỡi trắng dài kho ng 30cm, rộng 

kho ng 06cm. 

Tại b n kết luận  i m định pháp y về thươn  tích s  205 ngày 01/11/2016 

của Trung tâm pháp y tỉnh Lâm Đồng, kết luận anh Trần Hồng Ch bị vết thươn  

má bên ph i dài 12cm, vết thươn  n ón ta  ph i d i 4 cm có đứt  ân cơ, tỷ lệ tổn 

thươn  cơ thể do thươn  tích  â  nên l  15% do vật sắc gây nên.  

Tại b n kết luận  i m định pháp y về thươn  tích s  220 ngày 01/11/2016 

của Trung tâm pháp y tỉnh Lâm Đồng, kết luận anh Ngô Duy Th bị vết thươn  từ 

v nh tai đến m  bên tr i d i 11,5 cm, vét thươn  v nh tai bên ph i dài 6 cm, vết 

thươn  mặt sau ngoài cẳng tay ph i dài 21 cm, vết thươn  mặt ngoài cẳng tay bên 

trái dài 4 cm, tỷ lệ tổn thươn  cơ thể do thươn  tích  â  nên l  15% do vật sắc gây 

nên.  

Về trách nhiệm dân sự: Bị c o Đinh Văn H đã tự nguyện bồi thường cho anh 

Trần Hồng Ch 50.000.000đ, anh Ngô Duy Th 50.000.000đ. 

B n án s  60/2017/HS-ST ngày 04/8/2017 của Tòa án nhân dân huyện Lâm 

Hà tuyên b  bị cáo Đinh Văn H phạm tội “C  ý  â  thươn  tích”. 

Áp dụn  điểm a, c kho n 1, kho n 2 Điều 104; điểm b, p kho n 1, kho n 2 

điều 46; Điều 33 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị c o Đinh Văn H 30 (ba mươi  th n  

tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 14/3/2017.  

Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng kho n 2 Điều 42 Bộ luật Hình sự; C c Điều 

584; 585 Điều 590; Bộ luật Dân sự.  

Ghi nhận sự tự nguyện của bị c o Đinh Văn H về việc bồi thường tiếp cho 

anh Trần Hồng Ch s  tiền là: 50.000.000đ (năm mươi triệu đồng); bồi thường tiếp 

cho anh Ngô Duy Th s  tiền l : 123.000.000đ (Một trăm hai mươi ba triệu đồng). 
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Căn cứ Điều 357 Bộ luật Dân sự nếu bên có n hĩa vụ chậm tr  tiền thì bên 

đó ph i tr  lãi đ i với s  tiền chậm tr  tươn  ứng với thời gian chậm tr . 

B n án còn tuyên lãi xuất, xử lý vật chứng, án phí và tuyên quyền kháng cáo. 

N    17/8/2017 bị c o kh n  c o xin  i m mức bồi thườn . 

Tại phiên tòa, bị c o  iữ n u ên nội dun  kháng cáo. 

Đại diện Viện kiểm s t nhân dân tỉnh Lâm Đồn  đề n hị  p dụn  điểm b 

kho n 2 Điều 248; Điều 249  ộ luật t  tụn  hình sự chấp nhận kh n  c o, sửa b n 

 n sơ thẩm,  hi nhận sự thỏa thuận của bị c o v  n ười bị hại để bồi thườn  tiếp 

cho anh Trần Hồng Ch s  tiền 10.000.000đ (mười triệu đồng); bồi thường tiếp cho 

anh Ngô Duy Th s  tiền l  20.000.000đ (hai mươi triệu đồng). 

  Ậ   Ị                 É   Ử: 

Trên cơ sở nội dung vụ  n, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

Vào ngày 29/6/2016, bị cáo Đinh Văn H lấy một con dao inox tại quán X 

chém anh Ch trúng vào tay, vào mặt và chém anh Th vào tay trái, tay ph i và vào 

vùng mặt. Theo kết luận  i m định pháp y về thươn  tích thì tỷ lệ mất sức lao 

động của anh Ch l  15% vĩnh viễn, anh Th l  15% vĩnh viễn.  

Cấp sơ thẩm áp dụng kho n 2 Điều 104  ộ luật Hình sự xử phạt bị c o mức 

 n 30 th n  tù. Về hình phạt bị c o khôn  có kh n  c o, Viện kiểm s t khôn  

kh n  n hị nên đã có hiệu lực ph p luật. 

Về trách nhiệm dân sự:  

Bị cáo trình bày, tại phiên sơ thẩm do lún  tún , khôn  bình tĩnh nên bị cáo 

đã đồng ý bồi thường tiếp cho anh Th s  tiền l  123.000.000đ; bồi thường tiếp cho 

anh Ch s  tiền 50.000.000đ ngoài s  tiền đã bồi thườn  trước cho mỗi n ười 

50.000.000đ. Sau khi xét xử sơ thẩm bị cáo thấy không có kh  năn  để bồi thường 

s  tiền này. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, sau khi Hội đồng xét xử gi i thích pháp luật thì giữa 

bị c o v  c c n ười bị hại đã thỏa thuận lại, bị cáo sẽ bồi thường cho anh Th 

20.000.000đ, bồi thường cho anh Ch 10.000.000đ, n o i s  tiền 50.000.000đ m   mỗi 

n ười bị hại đã nhận trước khi xét xử sơ thẩm. 

Xét việc thỏa thuận trên là tự nguyện, không trái pháp luật nên ghi nhận. Do 

vậy, chấp nhận kháng cáo của bị cáo, sửa b n  n sơ thẩm về phần trách nhiệm dân sự. 

Về  n phí:  ị cáo khôn  ph i chịu  n phí dân sự phúc thẩm.  

Vì c c lẽ trên, 

QUYẾ   Ị  : 

Căn cứ điểm b kho n 2 Điều 248, kho n 3 Điều 249  ộ luật t  tụn  hình sự. 

1. Chấp nhận kh n  c o của bị c o Đinh Văn H, sửa   n  n sơ thẩm s  

60/HS-ST n    04/8/2017 của Tòa  n nhân dân hu ện Lâm H  về phần qu ết định 

bồi thườn  thiệt hại đ i với bị c o. 
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Áp dụng kho n 2 Điều 42 Bộ luật hình sự; C c Điều 584; 585 Điều 590 Bộ 

luật dân sự.  

Ghi nhận sự tự nguyện của bị c o Đinh Văn H bồi thường tiếp cho anh Trần 

Hồng Ch s  tiền 10.000.000đ (mười triệu đồng); bồi thường tiếp cho anh Ngô Duy 

Th s  tiền là 20.000.000đ (hai mươi triệu đồng). 

Căn cứ Điều 357 Bộ luật Dân sự nếu bên có n hĩa vụ chậm tr  tiền thì bên 

đó ph i tr  lãi đ i với s  tiền chậm tr  tươn  ứng với thời gian chậm tr . 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

thi hành án dân sự thì người được thi hành án, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án 

dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi 

hành án dân sự. 

2. Về  n phí: Áp dụn  Điều 99  ộ luật t  tụn  hình sự; Điều 23 N hị qu ết 

s  326/2016/U TVQH14 n    30 th n  12 năm 2016 của Uỷ ban thườn  vụ 

Qu c hội về  n phí v  lệ phí Tòa  n.  ị c o Đinh Văn H khôn  ph i chịu  n phí 

dân sự phúc thẩm. 

3. C c qu ết định kh c của b n  n sơ thẩm khôn  có kh n  c o, kh n  n hị 

đã có hiệu lực ph p luật kể từ n    hết thời hạn kh n  c o, kh n  n hị. 

  n  n phúc thẩm có hiệu lực ph p luật kể từ n    tu ên  n. 

Nơi nhận: 

- TAND, VKSND, CA cấp sơ thẩm; 

- VKS tỉnh Lâm Đồng; 

- Bị cáo;  

- Phòn  GĐKT; 

- Sở tư ph p; 

- Thi hành án; 

- Lưu. 

 

TM. H     NG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CH  TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

( ã ký) 

 

 

 

Hoàng Thị  i    ươ g 
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